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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2006/QĐ-TTG NGÀY 10/01/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg, ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;
Xét đề nghị của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tại tờ trình số 08/TTr - DSGĐ&TE ngày 13/3/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2006/QĐ-TTG NGÀY 10/01/2006 VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh)
Thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động (CTHĐ) của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ, UBND tỉnh xây dựng CTHĐ thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện CTHĐ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 74/CTr-TU ngày 25/7/2005 của Tỉnh ủy Bắc Giang về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ nhằm đạt mức sinh thay thế vào năm 2010 và duy trì mức sinh thay thế vững chắc ở những năm tiếp theo. Từng bước nâng cao chất lượng dân số để đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Triển khai đồng bộ các giải pháp, các chương trình, dự án nhằm duy trì mục tiêu giảm sinh, đạt mức sinh thay thế vào năm 2010 và duy trì vững chắc mức sinh thay thế ở những năm tiếp theo tiến tới ổn định quy mô dân số của tỉnh một cách hợp lý.
2.2. Triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.
2.3. Đăng ký dân số và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hình thành hệ thống quản lý dân số thống nhất vào năm 2010, bảo đảm cung cấp các thông tin, dữ liệu dân số kịp thời, đầy đủ, chính xác phục vụ yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH:
1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ của các cấp, các ngành:
1.1. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị, CTHĐ số 74-CTr/TU của Tỉnh ủy về việc “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số” trong các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhằm làm cho công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân số - KHHGĐ, đó là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội.
1.2. Tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chính sách và thực hiện các chỉ tiêu dân số - KHHGĐ trong giai đoạn 2001 - 2005 của các đơn vị, ngành, địa phương, trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục những yếu kém, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và biện pháp thực hiện cho giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo; kiên quyết chỉ đạo đạt được các mục tiêu dân số - KHHGĐ đã đề ra.
1.3. Cụ thể hóa việc thực hiện mục tiêu chính sách dân số - KHHGĐ trong công tác thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ; coi việc thực hiện tốt mục tiêu chính sách dân số - KHHGĐ là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể và cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và toàn dân thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ.
1.4. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ 6 tháng, hàng năm việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ của các cơ quan, đơn vị.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục:
2.1 Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị, CTHĐ của Chính phủ, CTHĐ của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ đến mọi tầng lớp nhân dân.
2.2. Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, coi trọng vận động trực tiếp tới nhóm đối tượng sinh 2 con gái có nguy cơ sinh lần 3, nhóm thanh niên, vị thành niên,… phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa của từng vùng. Tập trung tuyên truyền ở những vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con.
Phổ biến tài liệu giáo dục kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), dân số - KHHGĐ phù hợp với từng đối tượng và lứa tuổi.
Huy động đông đảo các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ. Thường xuyên nêu gương những đơn vị, dòng họ, gia đình và cá nhân thực hiện tốt chính sách.
2.3. Mở rộng và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục dân số - KHHGĐ, SKSS trong và ngoài nhà trường, tạo chuyển biến hơn nữa về nhận thức và có hành vi tích cực thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ. Thực hiện tốt nội dung giáo dục dân số - KHHGĐ và SKSS đã được lồng ghép trong các môn học, bài học thích hợp ở bậc học phổ thông.
3. Xây dựng các chính sách của địa phương thúc đẩy phong trào toàn dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ.
Xây dựng chính sách khuyến khích về tinh thần và vật chất đối với những cá nhân, gia đình và tập thể thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ; chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; chính sách về người cao tuổi.
4. Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em các cấp:
Củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình, trẻ em các cấp, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện tốt Chương trình dân số, gia đình và trẻ em của tỉnh.
5. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS:
5.1. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế làm dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ, bảo đảm cung cấp dịch vụ an toàn, thuận tiện và chất lượng tốt cho người dân. Định kỳ hàng tháng tổ chức các đội cung cấp dịch vụ SKSS, KHHGĐ lưu động đến các xã chưa có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao và vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao.
5.2. Bảo đảm cung cấp đủ các loại phương tiện tránh thai; quản lý chặt chẽ việc phân phối, sử dụng các phương tiện tránh thai miễn phí. Mở rộng chương trình tiếp thị xã hội và bán rộng rãi các phương tiện tránh thai.
5.3. Thực hiện tốt các đợt chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép với cung cấp dịch vụ SKSS, KHHGĐ đối với các vùng đông dân có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao. Chú trọng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS phù hợp với thanh niên, người chưa thành niên.
6. Tăng cường đầu tư kinh phí và nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực đối với công tác dân số - KHHGĐ
6.1. Tăng mức đầu tư từ ngân sách của tỉnh, tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ và huy động nguồn đóng góp của nhân dân, bảo đảm kinh phí thực hiện công tác dân số - KHHGĐ tại mỗi địa phương. Ưu tiên đầu tư cho các vùng đông dân có mức sinh cao, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cho các đối tượng là người nghèo, thanh niên và người chưa thành niên.
6.2. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số - KHHGĐ và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.
Thực hiện phân cấp hợp lý giữa các cấp, các ngành; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện công tác dân số - KHHGĐ; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, cơ quan, tổ chức tham gia công tác này.
Tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ, tổ chức kiểm tra, thanh tra, bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, có hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
7. Thực hiện đăng ký dân số, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu dân cư, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học về dân số - KHHGĐ.
7.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu nhập, xử lý thông tin, dữ liệu thống kê về dân số - KHHGĐ theo các dự án của Trung ương, kết hợp với việc tiến hành điều tra biến động dân số hàng năm, nhằm bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành công tác dân số - KHHGĐ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
7.2. Thực hiện đăng ký dân số, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về dân cư nhằm phục vụ yêu cầu quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội.
7.3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện công tác dân số - KHHGĐ.
8. Từng bước thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số:
8.1. Từng bước triển khai các chương trình, dự án của TW về nâng cao chất lượng dân số, trước mắt thực hiện tốt mô hình “Tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên” và triển khai mở rộng đến năm 2010; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là ở những địa phương có tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng cao.
8.2. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 42/KH-UB ngày 16/11/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang về “Xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em”.
8.3. Phát động phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại các cộng đồng dân cư.
8.4. Phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS; xây dựng và nhân rộng các mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, đặc biệt cho trẻ em khuyết tật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em:
1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng và trình các đề án, dự án theo sự chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh.
1.2. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các đợt chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ và chăm sóc SKSS ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao.
1.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số gia đình và trẻ em các cấp, đặc biệt ở cấp huyện và cấp xã.
1.4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện CTHĐ của UBND tỉnh thực hiện CTHĐ của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
2. Sở Y tế:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:
2.1. Trên cơ sở đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cán bộ làm dịch vụ y tế về KHHGĐ, xây dựng kế hoạch nâng cấp, bổ sung trang, thiết bị y tế và đào tạo cán bộ để hàng năm mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ; tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả các dịch vụ y tế về KHHGĐ, chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn cho các đối tượng sử dụng dịch vụ.
2.2. Xây dựng CTHĐ thực hiện Chiến lược quốc gia về chăm sóc SKSS, CTHĐ quốc gia dinh dưỡng.
2.3. Xây dựng Kế hoạch kiểm soát và xử lý các hành vi thông báo về xác định giới tính thai nhi (thực hiện điểm 2 - Điều 7 Pháp lệnh dân số: Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức).
2.4. Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
3. Công an tỉnh:
Phối hợp với Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em, Sở Tư pháp, Cục thống kê và các cơ quan khác có liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định của Chính phủ về đăng ký dân số và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Sở Văn hóa - Thông tin:
Tổ chức và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cùng cấp đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm chính sách. Chỉ đạo việc đưa chính sách dân số - KHHGĐ vào hương ước, quy ước của thôn bản, quy định của các cơ quan đơn vị, là một trong những tiêu chí để đăng ký thi đua và bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.
5. Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh:
Tổ chức phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị; CTHĐ của Chính phủ tại quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006; CTHĐ số 74-CTr/TU ngày 25/7/2005 của Tỉnh ủy Bắc Giang về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS - KHHGĐ.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động; chủ động bố trí kinh phí cho công tác này.
Phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và các ngành liên quan để triển khai thực hiện Chương trình.
6. UBND các huyện, thành phố:
Triển khai có hiệu quả CTHĐ của UBND tỉnh thực hiện Quyết định 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ. Xây dựng kế hoạch xong trong quý II năm 2006 để chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn.
Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ trong thời gian qua, có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục các yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ ở địa phương.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chiến lược dân số giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh. Xây dựng và trình HĐND ban hành các chính sách địa phương khuyến khích các cơ quan đơn vị, cá nhân trên địa bàn thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức viên chức do địa phương quản lý vi phạm chính sách DS - KHHGĐ.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:
Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh./.
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